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YÊU CẦU CHÀO HÀNG
Bên mời thầu mời nhà thầu tham gia chào hàng cạnh tranh gói thầu cung cấp thiết bị tin học trong 6 tháng đầu năm 2017. 
[bookmark: _GoBack]Hàng hóa phải đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật theo Bảng dưới đây và được cung cấp trong vòng 10 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Chào đúng số tháng bảo hành yêu cầu trong yêu cầu chào giá.

DANH MỤC THIẾT BỊ TIN HỌC

	STT
	Tên/Chủng loại hàng hóa hàng
	ĐVT
	SL
	Đặc tính kỹ thuật
	Yêu cầu bảo hành
	Các yêu cầu khác

	1
	Main Gigabyte G41/G31
	cái
	1
	
	36 tháng
	

	2
	Main Gigabyte H 61
	cái
	1
	
	36 tháng
	

	3
	CPU Intel Corei3-4160-3.6ghz
	cái
	1
	
	36 tháng
	

	4
	CPU Intel Corei5-4460-3.4ghz
	cái
	1
	
	36 tháng
	

	5
	Ram 2 Gb DDR2 Buss 800 MHz King Max
	cái
	1
	
	36 tháng
	

	6
	Ram 2 Gb DDR3 Buss 1333 MHz King Max
	cái
	1
	
	36 tháng
	

	7
	Ram 4 Gb DDR3 Buss 1333 MHz Kingmax
	cái
	1
	
	36 tháng
	

	8
	Ram 8 Gb DDR3 Buss 1333/1600 MHz King Max
	cái
	1
	
	36 tháng
	

	9
	Ram Consair 8GB buss 1600
	cái
	1
	
	36 tháng
	

	10
	Ổ cứng gắng trong Seagate 500GB ( chính hãng )
	cái
	1
	
	36 tháng
	

	12
	Ổ cứng gắn ngoài Seagate 1TB 2.5inch slim, usb3.0
	cái
	1
	
	36 tháng
	

	13
	Ổ cứng gắn ngoài Seagate 1TB 3.5"
	cái
	1
	
	36 tháng
	

	14
	Ổ cứng gắn ngoài Seagate 2TB 3.5"
	cái
	1
	
	36 tháng
	

	15
	USB 4GB Transcend
	cái
	1
	
	12 tháng
	

	16
	USB 8GB Transcend
	cái
	1
	
	12 tháng
	

	17
	USB 16GB Transcend
	cái
	1
	
	12 tháng
	

	18
	USB 8GB Kingmax
	cái
	1
	
	12 tháng
	

	19
	Card mạng TP link 10/100 Base
	cái
	1
	
	12 tháng
	

	20
	Card mạng Tp link 10/100/1000 Base
	cái
	1
	
	12 tháng
	

	21
	Card chuyển đổi cổng VGA ra HDMI
	cái
	1
	
	12 tháng
	

	22
	Sound card Creative SB Play 2.1
	cái
	1
	
	12 tháng
	

	23
	Sound card Creative SB Play 5.1
	cái
	1
	
	12 tháng
	

	24
	Nguồn máy tính SD 550w fan 12cm
	cái
	1
	
	12 tháng
	

	25
	Nguồn máy tính SD 600w fan 12cm
	cái
	1
	
	12 tháng
	

	26
	Nguồn máy tính Cooler Master 400w fan 12cm
	cái
	1
	
	12 tháng
	

	27
	LCD View Sonic 18,5"
	cái
	1
	
	36 tháng
	

	28
	LCD 18.5" Samsung S19C170B
	cái
	1
	
	36 tháng
	

	29
	Keyboard Mitsumi
	cái
	1
	
	12 tháng
	

	30
	Mouse Genius 120 PS2
	con
	1
	
	12 tháng
	

	31
	Mouse Mitsumi
	con
	1
	
	12 tháng
	

	32
	DVD Samsung 18X
	cái
	1
	
	12 tháng
	

	33
	DVD LG 18X
	cái
	1
	
	12 tháng
	

	34
	DVD RW Asus
	cái
	1
	
	12 tháng
	

	35
	Cáp VGA 1.5m Unitek 3C+6
	sợi
	1
	
	12 tháng
	

	36
	Cáp VGA 3m Unitek 3C+6
	sợi
	1
	
	12 tháng
	

	37
	Cáp VGA 5m Unitek 3C+6
	sợi
	1
	
	12 tháng
	

	38
	Cáp VGA 10m Unitek 3C+6
	sợi
	1
	
	12 tháng
	

	39
	Cáp VGA 15m Unitek 3C+6
	sợi
	1
	
	12 tháng
	

	40
	Cáp VGA 20m Unitek 3C+6
	sợi
	1
	
	12 tháng
	

	41
	Cáp VGA 25m Unitek 3C+6
	sợi
	1
	
	12 tháng
	

	42
	Cáp VGA 30m Unitek 3C+6
	sợi
	1
	
	12 tháng
	

	43
	Bộ chia tín hiệu 1 ra 4 Dtech
	bộ
	1
	
	12 tháng
	

	44
	Case máy tính Sasma S6
	cái
	1
	
	12 tháng
	

	45
	CARD VGA ASUS 1GB EN210
	cái
	1
	
	12 tháng
	

	46
	CARD VGA ASUS 2GB GT730
	cái
	1
	
	12 tháng
	

	47
	Switch 16 port, 10/100 Cisco (Linksys)
	cái
	1
	
	12 tháng
	

	48
	Switch 16 port, 10/100/100 D-Link
	cái
	1
	
	12 tháng
	

	49
	Switch 24 port, 10/100 Cisco (Linksys)
	cái
	1
	
	12 tháng
	

	50
	Switch 24 port WS-C2960-24TT-L
	cái
	1
	
	12 tháng
	

	51
	UPS Santak TG 1000VA
	cái
	1
	
	12 tháng
	

	52
	UPS Eaton 1000VA
	cái
	1
	
	12 tháng
	

	53
	Máy in A4 Canon 3300
	cái
	1
	
	12 tháng
	

	54
	MAY IN BROTHER 2701D
	cái
	1
	
	12 tháng
	

	55
	Máy in HP 401D
	cái
	1
	
	36 tháng
	

	56
	Bình acquy APC 12v-7,5Ah
	Bình
	1
	
	12 tháng
	

	57
	Bình acquy APC 12v-20Ah
	cái
	1
	
	12 tháng
	

	58
	Lưu trữ Bufalo 2TB
	Bộ
	1
	
	36 tháng
	

	59
	Cáp bông sen 1 ra 2 belkin (Loại tốt)
	Sợi
	1
	
	12 tháng
	

	60
	Jack 3ly (Loại tốt nhất)
	cái
	1
	
	12 tháng
	

	61
	Jack 6ly (Loại tốt nhất)
	cái
	1
	
	12 tháng
	

	62
	Jack Canon (lại tốt nhất)
	cái
	1
	
	12 tháng
	

	63
	Cáp Micro poly bọc giáp
	m
	1
	
	12 tháng
	

	64
	Đầu bấm RJ45 cat 6 AMP chính hãng TE
	Cái
	1
	
	36 tháng
	

	65
	Điện thoại bàn Panasonic KTX TS500 chính hãng
	Cái
	1
	
	12 tháng
	

	66
	CPU không màn hình Mainboard Giaga H81 Ds2; CPU I3-4160; Ram 4GB Kingmax; HDD 500GB Seagate; DVD Samsung; Case Sasma; nguồn Acbel 400w fan 12cm
	bộ
	1
	
	12 tháng
	

	67
	Quạt CPU
	cái
	1
	
	12 tháng
	

	68
	Cáp mạng AMP thùng 305m cat 6 FTP  chống nhiễu chính hãng TE
	thùng
	1
	
	12 tháng
	

	69
	Đầu nối cáp VGA
	cái
	1
	
	12 tháng
	



